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Giáo án Vật lý 10 Cơ bản – GV: Dương Thế Hiển

	Tiết 38
	ĐỘNG LƯỢNG - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG


Người thực hiện: Dương Thế Hiển

1 ( MỤC TIÊU 

a. Về kiến thức:

Phát biểu và phân biệt được khái niệm hệ vật cô lập.

Phát biểu và viết được công thức của định luật bảo toàn động lượng.
Phát biểu và mô tả quá trình va chạm mềm và chuyển động bằng phản lực.
b. Về kĩ năng:

Ững dụng định luật bảo toàn để giải được cái bài toán về va chạm mềm và chuyển động bằng phản lực
2 ( CHUẨN BỊ

GV: Bài giảng trên máy tính.

HS: Ôn lại các khái niệm về động lượng, xung lượng của lực, mối quan hệ giữa chúng.
3 ( PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Sử dụng các mô hình được thiết lập bằng phần mềm Power Point.

Sử dụng video quay lại các quá trình va chạm.

4 ( TIẾN TRÌNH BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT
Tiết 38
 ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
	Hoạt động:
	Nhắc lại kiến thức về động lượng, xung lượng của lực, mối quan hệ giữa chúng.

+ Tích 
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 là đại lượng đặc chưng cho tác nhân làm thay đổi chuyển động (động lượng) được gọi là xung lượng của lực.
+ Khi có 
[image: image2.wmf]Ft

D

r

 tác động, thì tích 
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 của vật thay đổi nên tích 
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 đặc chưng cho chuyển động của một vật, được gọi là động lượng.

Dựa vào mối quan hệ giữa xung lượng của lực và động lượng, các em hãy cho biết động lượng của một vật, một hệ vật không đổi và thay đổi khi nào?


II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
1. Hệ cô lập
	Một hệ gồm nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì ngoại lực ấy cân bằng.


Bên trong hệ cô lập, chỉ có nội lực tương tác giữa các vật, chúng trực đối nhau từng đôi một theo định luật III Niu-tơn.
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2. Định luật bảo toàn động lượng

Xét hệ cô lập gồm 2 vật m1 và m2.
	Hoạt động:
	Các em hãy nhận xét về lực tương tác giữa 2 vật  m1 và m​2  khi cho vật m1 tác động lên vật m2 một lực 
[image: image5.wmf]1
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? Giải thích.


Vật 1 tác dụng lên vật 2 lực 
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 trong khoảng thời gian Δt thì theo định luật luật III Niu-tơn thì cũng trong khoảng thời gian Δt đó, vật 2 cũng tác dụng lên vật 1 lực 
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. Ta có:
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Độ biến thiên động lượng của vật 1 trong khoảng thời gian Δt là: 
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Độ biến thiên động lượng của vật 2 trong khoảng thời gian Δt là: 
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Độ biến thiên động lượng của hệ 2 vật trong khoảng thời gian Δt là:
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Gọi 
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 và 
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lần lượt là động lượng của hệ trước và sau thời gian Δt, ta có:
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 = hằng số
	* Định luật bảo toàn động lượng: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.


Ứng dụng: Trong các bài toán về va chạm, chuyển động phản lực.
3. Va chạm mềm
	Hoạt động:
	Học sinh xem video và trả lời câu hỏi:

+ Quá trình va chạm xảy ra đối với các đối tượng nào?

+ Nhận xét trạng thái chuyển động của các vật trước và sau va chạm?

+ Sự khác biệt với các va chạm khác trong cuộc sống?

	Xét 2 vật m1 chuyển động trên 1 mặt phẳng nhẵn với vận tốc 
[image: image16.wmf]1
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, va chạm với vật m2 đứng yên. Sau va chạm, hai vật cùng chuyển động với vận tốc 
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(The law of conversation of momentum)
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	Động lượng của hệ trước va chạm:
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Động lượng của hệ sau va chạm:
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	Định luật bảo toàn động lượng:
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Khái niệm: va chạm giữa hai vật mà sau va chạm, hai vật đó chuyển động cùng vận tốc (dính vào nhau) được gọi là va chạm mềm.

Thí dụ 1: Viên bi m1 = 4kg chuyển động với vận tốc v1 = 5m/s va vào viên bi m2 = 6kg và dính vào viên bi m2. Xác định vận tốc của 2 viên bi sau va chạm.
Giải:
	Tóm tắt:

m1 = 4kg

m2 = 6kg

v1 = 5 m/s

v2 = 0

-------------------------

v = ?
	Định luật bảo toàn động lượng:
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Suy ra công thức độ lớn:         
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Thay số ta được:
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4. Chuyển động bằng phản lực
	Hoạt động:
	Học sinh xem video và trả lời câu hỏi:

+ Nhận xét trạng thái chuyển động của các vật trước và sau biến cố (tách nhau ra)?

+ Sự khác biệt với các chuyển động khác trong cuộc sống?

	Xét 2 vật m và M ban đầu dính vào nhau đứng yên. Sau đó vật m tách ra với vận tốc 
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 làm vật M bi chuyển động với vận tốc 
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	Động lượng của hệ trước va chạm:
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Động lượng của hệ sau va chạm:
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	Định luật bảo toàn động lượng:
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Nhận xét:
+ 
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 cùng phương ngược chiều 
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 nên vật M chuyển động cùng phương, ngược chiều m.
+ Vật M chuyển động mà không cần sự tác động của yếu tố bên ngoài.

Chuyển động của vật như trên đây là chuyển động bằng phản lực.

Thí dụ 2: Một tên lửa có vỏ nặng 4 tấn và chứa nhiên liệu là 2 tấn nằm trên bệ phóng. Xác định vận tốc của tên lửa sau khi phóng ra gần như tức thời toàn bộ nhiên liệu với vận tốc là 500m/s. 

Giải:
	Tóm tắt:

M = 4 tấn = 4000kg
m = 2 tấn = 2000kg
v = 500 m/s

-------------------------

V = ?
	Định luật bảo toàn động lượng:
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Suy ra công thức độ lớn:            
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Thay số ta được:      
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 B.  PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

	Bài toán 3: Giải các bài toán bằng vận dụng định luật bảo toàn động lượng


Phương pháp sử dụng định luật bảo toàn động lượng

Bước 1: Xác định hệ khảo sát chứa vật là hệ cô lập (hệ kín). Giải thích vì sao hệ cô lập.

Bước 2: Xác định động lượng của hệ vật trước tương tác và sau tương tác và viết biểu thức động lượng của hệ vật trước và sau tương tác:

+ Động lượng của hệ trước khi xảy ra tương tác : [image: image48.wmf] tr
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+ Động lượng của hệ sau khi xảy ra tương tác : [image: image49.wmf],,,,
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Bước 3: Áp dụng định luật bảo toàn động lượng
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Bước 4: Chuyển phương trình véc tơ động lượng thành phương trình độ lớn:

- Sử dụng phương pháp chiếu: 

+ Dựng giản đồ véc tơ động lượng(*)

+ Chiếu phương trình véc tơ (*) lên phương thích hợp (đã chọn quy ước phương và chiều chiếu lên)

Nếu phức tạp (các vec-tơ không cùng phương) thì chiếu lên hai phương vuông góc Ox và Oy.
- Sử dụng phương pháp hình học:

+ Dựng giãn đồ véc tơ động lượng(*)

+ Nhận xét giãn đồ véc tơ thu được xem thuộc dạng hình đặc biệt nào: tam giác vuông, đều, cân và sử dụng các tính chất tam giác: định lý Pi ta go, công thức hàm số cos trong tam giác .v.v.v

Bước 5: Giải phương trình độ lớn và tìm, biện luận đại lượng ẩn số.
Lưu ý: Các bài toán va chạm thường xảy ra giữa 2 vật.
+ Va chạm đàn hồi: vận tốc các vật trước và sau là khác nhau.
+ Va chạm mềm: vận tốc các vật sau va chạm giống nhau.

+ Chuyển động bằng phản lực: vận tốc trước va chạm là giống nhau.

+ Vận tốc để tính động lượng là vận tốc của vật so với hệ quy chiếu, vận tốc tương đối giữa vật này so với vật khác thì không dùng để tính động lượng.
Ví dụ 1 (Bài toán va chạm): Một toa xe có khối lượng m 1 = 5,4 T chạy với vận tốc v1 = 5m/s đến va chạm vào một toa xe đang đứng yên có khối lượng m2 =  4T. Toa xe này chuyển động với vận tốc v2 = 4,5m/s. Hỏi toa xe thứ nhất chuyển động thế nào sau va chạm.
Giải:
	Tóm tắt:

m1 = 5,4T = 5400 kg

m2 = 4T = 4000 kg

v1 = 5 m/s

v2 = 0 m/s
v2’ = 4,5m/s

-------------------------

v1’ = ?
	Xét hệ kín bao gồm tàu 1 và tàu 2.
Động lượng của hệ trước va chạm:
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Động lượng của hệ sau va chạm:
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Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:
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Chọn trục tọa độ Ox cùng phương cùng chiều với 
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, khi đó 
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 cùng phương cùng chiều trục tọa độ. Giả sử 
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 cùng phương cùng chiều Ox. Chiếu (*) lên trục Ox ta được:
(*)
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Thay số ta được:
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v1’ > 0 nên 
[image: image66.wmf],
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cùng phương, cùng chiều với Ox.
Đáp số: 1,67 m/s

Ví dụ 2 (Bài toán va chạm mềm): Hai xe lăn có khối lượng 10kg và 2,5kg chuyển động ngược chiều nhau trên một mặt nằm ngang không ma sát với các vận tốc tương ứng 6m/s và 3m/s. Sau va chạm chúng dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Hãy tìm vận tốc này.
Giải:
	Tóm tắt:

m1 = 10 kg

m2 = 2,5 kg

v1 = 6 m/s

v2 = 3 m/s

-------------------------

v = ?
	Xét hệ kín bao gồm xe lăn 1 và xe lăn 2.

Động lượng của hệ trước va chạm:
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Động lượng của hệ sau va chạm:
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Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:
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Chọn trục tọa độ Ox cùng phương cùng chiều với 
[image: image71.wmf]1
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, khi đó 
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 cùng phương cùng chiều trục tọa độ. Giả sử 
[image: image73.wmf]v
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 cùng phương cùng chiều Ox. Chiếu (*) lên trục Ox ta được:

(*)
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Thay số ta được:
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v > 0 nên 
[image: image77.wmf]v
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 cùng phương, cùng chiều Ox.

Đáp số: 5,4 m/s.

Ví dụ 3 (Bài toán chuyển động bằng phản lực): Một tên lửa khối lượng tổng cộng 100 tấn đang bay với vận tốc 200m/s đối với Trái Đất thì phụt ra tức thời 20 tấn khí với vận tốc 500m/s đối với tên lửa. Tính vận tốc của tên lửa sau khi phụt khí trong hai trường hợp.

a) Phụt ra phía sau.

b) Phụt ra phía trước.

Giải:
	Tóm tắt:

m1 + m2 = 100 tấn = 105 kg
m2 = 20 tấn = 2.104 kg
v2 đối với tên lửa = 500m/s
v = 200 m/s

-------------------------

v1 = ?

a. Phụt ra phía sau

b. Phụt ra phía trước
	Xét hệ kín bao gồm xe lăn 1 và xe lăn 2.

Động lượng của hệ trước khi phụt khí:
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Động lượng của hệ sau khi phụt khí:
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Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:
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Chọn trục tọa độ Ox cùng phương cùng chiều với 
[image: image82.wmf]v
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 gắn với mặt đất.
Giả sử 
[image: image83.wmf]1
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 cùng phương cùng chiều Ox.

Khối lượng vỏ tàu là: m1 = 105 – m2 = 105 – 2.104 = 8.104 (kg)
a. Khí phụt ra phía sau nên vận tốc của khí so với mặt đất là:

v2 = vso với tàu - vtàu so với đất = 500 – 200 = 300 (m/s)
v2 > 0 nên 
[image: image84.wmf]2
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 cùng phương cùng chiều với chiều chuyển động của khối khí so với tàu tức là cùng phương ngược chiều Ox.

Chiếu (*) lên trục Ox ta được:
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Thay số ta được:
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v1 > 0 nên 
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 cùng phương, cùng chiều Ox.

Đáp số: 5,4 m/s.

b. Khí phụt ra phía sau nên vận tốc của khí so với mặt đất là:

v2 = vso với tàu + vtàu so với đất = 500 + 200 = 700 (m/s)

v2 > 0 nên 
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 cùng phương cùng chiều với chiều chuyển động của khối khí so với tàu tức là cùng phương cùng chiều Ox.

Chiếu (*) lên trục Ox ta được:
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Thay số ta được:
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v1 > 0 nên 
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 cùng phương, cùng chiều Ox.

Đáp số: a. 325 m/s; b. 75 m/s.
BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài tập 1: Một hòn bi khối lượng m1 = 50g lăn trên một mặt phẳng nằm ngang với vận tốc v1 = 2m/s. Một hòn bi thứ hai m2 = 80g lăn trên cùng một quỹ đạo thẳng của m1 nhưng ngược chiều. 

a) Tìm vận tốc của m2 trước va chạm để sau va chạm hai hòn bi đứng yên.

b) Muốn sau va chạm, m2 đứng yên , m1 chạy ngược chiều với vận tốc 2m/s thì v2 bằng bao nhiêu ?
Bài tập 2: Một cái bè có khối lượng m1 = 500g đang chuyển động với vận tốc v1 = 2m/s dọc theo bờ sông. Một người có khối lượng m2 = 50kg nhảy lên bè với vận tốc v2 = 4m/s. Xác định vận tốc của bè sau khi người nhảy vào trong các trường hợp sau:

a) Nhảy cùng hướng với chuyển động của bè.

b) Nhảy ngược hướng với chuyển động của bè

Bài tập 3: Một người nặng 50 kg đứng trên một toa xe 200kg đang chạy trên đường ray nằm ngang với vận tốc 4m/s. Bỏ qua ma sát của xe:

a) Nếu người đó nhảy ra phía sau với vận tốc 2m/s

b) Nếu người đo nhảy ra phía trước xe với vận tốc 3m/s.

Bài tập 4: Một người đang đứng ở mũi con thuyền đang nằm yên trên mặt nước phẳng lặng. Sau đó người bắt đầu đi về phía đuôi thuyền. Biết thuyền dài l = 3m, khối lượng người m = 50kg và thuyền M= 150kg. Bỏ qua sức cản của nước. Tính độ dời của thuyền khi người đã về đến đuôi thuyền.












� EMBED Equation.DSMT4  ���

































































� EMBED Equation.DSMT4  ���








PAGE  
( 3 (
[image: image98.png]


ĐT: 0982 143 583                                                                                Mail: hienduong143@gmail.com

[image: image99.bmp][image: image100.wmf]m

Vv

M

Û=-

r

r

[image: image101.wmf]11

12

mv

v

mm

Û=

+

r

r

_1325507372.unknown

_1325514528.unknown

_1325515775.unknown

_1325516567.unknown

_1325517124.unknown

_1325517469.unknown

_1325517488.unknown

_1325566816.unknown

_1325517507.unknown

_1325517483.unknown

_1325517393.unknown

_1325517407.unknown

_1325517020.unknown

_1325517053.unknown

_1325516914.unknown

_1325515844.unknown

_1325516484.unknown

_1325515799.unknown

_1325514731.unknown

_1325515056.unknown

_1325515076.unknown

_1325515770.unknown

_1325514866.unknown

_1325514951.unknown

_1325514748.unknown

_1325514678.unknown

_1325514722.unknown

_1325514563.unknown

_1325509603.unknown

_1325513193.unknown

_1325513996.unknown

_1325514042.unknown

_1325513824.unknown

_1325513926.unknown

_1325513375.unknown

_1325511920.unknown

_1325512682.unknown

_1325512792.unknown

_1325512066.unknown

_1325512109.unknown

_1325512160.unknown

_1325512075.unknown

_1325511948.unknown

_1325511721.unknown

_1325511806.unknown

_1325511903.unknown

_1325509716.unknown

_1325511432.unknown

_1325511659.unknown

_1325509778.unknown

_1325509734.unknown

_1325509622.unknown

_1325507734.unknown

_1325509467.unknown

_1325509479.unknown

_1325509511.unknown

_1325509432.unknown

_1325507534.unknown

_1325507673.unknown

_1325507445.unknown

_1325505751.unknown

_1325506029.unknown

_1325506099.unknown

_1325506110.unknown

_1325507285.unknown

_1325505859.unknown

_1325505788.unknown

_1325503548.unknown

_1325505454.unknown

_1325505473.unknown

_1325505360.unknown

_1325503503.unknown

_1325503522.unknown

_1325503420.unknown

